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	BỘ TƯ PHÁP


Số: 624 /QĐ-BTP 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai công tác theo dõi 

thi hành pháp luật năm 2014 của Bộ Tư pháp

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 197/QĐ-BTP /QĐ-BTP ngày 20/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của Ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2014; 
Căn cứ Quyết định số 1165/QĐ-BTP ngày 21/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch của Bộ Tư pháp;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2014 của Bộ Tư pháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (để thực hiện);

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để biết);
- Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (để phối hợp thực hiện);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;

- - Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL.
	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG
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KẾ HOẠCH 

Triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2014 
của Bộ Tư pháp
(Ban hành kèm theo Quyết định số 624/QĐ - BTP ngày 21 tháng 3    năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp và lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý liên ngành được lựa chọn; kịp thời phát hiện những vấn đề khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành pháp luật, gây bức xúc và ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, người dân; kiến nghị các biện pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

2. Yêu cầu

- Thực hiện đầy đủ các nội dung theo dõi thi hành pháp luật được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;
- Bám sát Chương trình hành động của Ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2014;
- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị; gắn kết chặt chẽ giữa theo dõi thi hành pháp luật với xây dựng pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính;

- Huy động sự tham gia, phối hợp của các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan có liên quan, sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, cá nhân vào công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật;
- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị trong việc triển khai thực hiện công việc được giao;

- Thực hiện các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Xây dựng văn bản, đề án

1.1. Chỉnh lý, hoàn thiện Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, trình Bộ trưởng ký ban hành
- Sản phẩm: Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;
- Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật;
- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch tài chính, Cục KSTTHC, Cục KTVBQPPL, Viện Khoa học pháp lý, các đơn vị xây dựng pháp luật
- Thời gian trình: tháng 3/2014.
1.2. Xây dựng Đề án phát triển mạng lưới cộng tác viên theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

- Nội dung hoạt động: nghiên cứu, xây dựng Đề án của Bộ Tư pháp nhằm phát triển mạng lưới cộng tác viên là cá nhân, tổ chức trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật;
- Sản phẩm: Đề án được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt;
- Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật;

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ;

- Thời gian thực hiện: tháng 10 - 12/2014.
2. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các Bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật 
2.1. Tập huấn nghiệp vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật
- Nội dung hoạt động: tổ chức 01 Hội nghị tập huấn cho cán bộ làm công tác pháp chế tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 02 Hội nghị cho cán bộ làm công tác theo dõi thi hành pháp luật của các địa phương, dự kiến 01 hội nghị tổ chức ở phía Bắc và 01 hội nghị tại phía Nam. 

- Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; 

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Học viện Tư pháp;

- Thời gian thực hiện: tháng 6 - 10/2014.

2.2. Kiểm tra tình hình thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

- Nội dung hoạt động: Kiểm tra tình hình thực hiện các quy định của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và văn bản hướng dẫn thi hành tại các Bộ, ngành, địa phương. Theo đó, tổ chức đoàn kiểm tra tại 03 Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Y tế và tại một số địa phương.
- Sản phẩm: Báo cáo kết quả kiểm tra tại các Bộ, ngành và địa phương;

- Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật;
- Đơn vị phối hợp: các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp; tổ chức pháp chế các Bộ, ngành; Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Thời gian thực hiện: tháng 4 - 11/2014.

2.3. Hướng dẫn, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2014
- Nội dung hoạt động:  Xây dựng văn bản hướng dẫn, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2014; 
- Sản phẩm: Công văn hướng dẫn;

- Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật;

- Đơn vị phối hợp: các đơn vị có liên quan thuộc Bộ;
- Thời gian thực hiện: tháng 3/2014.
2.4. Giải đáp vướng mắc về chuyên môn, nghiệp vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật cho các Bộ, ngành, địa phương
- Nội dung hoạt động: Xây dựng văn bản trả lời vướng mắc về chuyên môn, nghiệp vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật cho các Bộ, ngành, địa phương;
- Sản phẩm: Công văn trả lời;
- Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật;

- Đơn vị phối hợp: các đơn vị có liên quan thuộc Bộ;
- Thời gian thực hiện: tháng 3 - 12/2014.
2.5. Rà soát, thống kê về tổ chức, biên chế làm công tác theo dõi thi hành pháp luật

- Nội dung hoạt động: Rà soát, thống kê về tổ chức, biên chế làm công tác theo dõi thi hành pháp luật;
- Sản phẩm: báo cáo tổng hợp kết quả rà soát, thống kê;

- Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật chủ trì rà soát đối với pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì rà soát đối với các địa phương;
- Đơn vị phối hợp: các đơn vị có liên quan thuộc Bộ; tổ chức pháp chế các Bộ, ngành, địa phương;
- Thời gian thực hiện: tháng 7/2014.
3. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm 
3.1. Lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp: tập trung vào các luật đã có hiệu lực thi hành được ba năm, lĩnh vực có khó khăn, vướng mắc gồm: nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, trách nhiệm bồi thường nhà nước, chứng thực.
- Nội dung hoạt động: xây dựng kế hoạch và tổ chức tổng kết các luật nêu trên và công tác chứng thực; 
- Sản phẩm:  Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện.
- Đơn vị chủ trì thực hiện: các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực tương ứng;
- Đơn vị phối hợp: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục KTVBQPPL, Cục KSTTHC, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, các Bộ, ngành, tổ chức, địa phương có liên quan;

- Thời gian thực hiện: theo kế hoạch được lãnh đạo Bộ phê duyệt.

3.2. Lĩnh vực pháp luật liên ngành (căn cứ khoản 4 Điều 15 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP): thực hiện theo dõi thi hành pháp luật về an toàn thực phẩm (phạm vi theo dõi sẽ được xác định cụ thể trong Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý liên ngành năm 2014).
- Nội dung hoạt động: đánh giá tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm (theo các nội dung và hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật quy định từ Điều 7 đến Điều 14 của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP):
+ Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Công thương xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch chung về theo dõi thi hành pháp luật về an toàn thực phẩm; 
+ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Công thương: căn cứ Kế hoạch chung, xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về an toàn thực phẩm tại Bộ mình; thực hiện đánh giá, tổng kết báo cáo của các địa phương xây dựng báo cáo tình hình thi hành pháp luật về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý; 

+ UBND cấp tỉnh: căn cứ Kế hoạch chung, xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thực hiện pháp luật về an toàn thực phẩm  trên địa bàn; xây dựng báo cáo tình hình thực hiện pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn gửi Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế.

- Sản phẩm: Báo cáo tình hình thực hiện pháp luật về an toàn thực phẩm trên phạm vi cả nước trình Thủ tướng Chính phủ.
- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp 
+ Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; 
+ Đơn vị phối hợp: Cục KSTTHC, Cục KTVBQPPL, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ.
- Cơ quan phối hợp: Bộ Y tế, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Thời gian thực hiện: theo Kế hoạch được phê duyệt.

4. Quản lý, duy trì chuyên mục phản ánh tình hình thi hành pháp luật trên trang thông tin điện tử của Bộ Tư pháp 

- Nội dung hoạt động: tiếp nhận, xử lý, đăng tải, cập nhật thông tin về tình hình thi hành pháp luật trên chuyên mục phản ánh tình hình thi hành pháp luật trên trang thông tin điện tử của Bộ Tư pháp;
- Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật;
- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin, tổ chức pháp chế Bộ, ngành, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan thông tin đại chúng;
- Thời gian thực hiện: cả năm 2014.
5. Xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật theo phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân và phương tiện thông tin đại chúng

- Nội dung hoạt động: 
+ Tiếp nhận, thu thập, phân loại phản ánh, kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức và thông tin trên các phương tiên thông tin đại chúng về tình hình thi hành pháp luật;

+ Xem xét, nghiên cứu, kiểm tra lại phản ánh, kiến nghị; kiến nghị thành lập các đoàn kiểm tra đột xuất về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực cụ thể theo thông tin được phản ánh.

- Sản phẩm: 
+ Văn bản xử lý hoặc đề xuất xử lý phản ánh, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân và thông tin trên các phương tiên thông tin đại chúng;
+ Báo cáo kiểm tra và văn bản xử lý hoặc kiến nghị xử lý về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực được kiểm tra.
- Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật;
- Đơn vị phối hợp: Cục KTVBQPPL, Cục KSTTHC, các đơn vị xây dựng pháp luật, các Bộ, ngành, địa phương có liên quan;
- Thời gian thực hiện: tháng 3 -12/2014.
6. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành: Thực hiện theo Quyết định số 290/QĐ-BTP ngày 06/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 73/QĐ-TTg ngày 13/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành triển khai Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội.

7. Xây dựng Báo cáo về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật 
a) Xây dựng Báo cáo về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp năm 2014
- Nội dung hoạt động: nghiên cứu, tổng hợp báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của các đơn vị thuộc Bộ;
- Sản phẩm: báo cáo về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Tư pháp năm 2014; 
- Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật;
- Đơn vị phối hợp: các đơn vị thuộc Bộ;
- Thời gian thực hiện: 15/10/2014.
b) Xây dựng Báo cáo về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi cả nước năm 2014
- Nội dung hoạt động: nghiên cứu, tổng hợp báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của các Bộ, ngành, địa phương;
- Sản phẩm: báo cáo về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi cả nước năm 2014;
- Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật;

- Đơn vị phối hợp: các Bộ, ngành, địa phương;

- Thời gian thực hiện: 15/11/2014.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật là đơn vị đầu mối, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.
2. Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp chủ trì thực hiện việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực được phân công theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và kế hoạch này, báo cáo về Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật để tổng hợp, xây dựng Báo cáo về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Tư pháp.

IV. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật được sử dụng từ nguồn kinh phí hằng năm của các đơn vị. Mức chi cụ thể thực hiện theo các quy định hiện hành.  
	
	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG


đã ký
 Lê Thành Long
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